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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

1.1. Giao tiếp là một hoạt động quan trọng nhất đảm bảo cho sự gắn kết của 

xã hội loài ngƣời, dựa trên phƣơng tiện chủ yếu là ngôn ngữ. Một trong 

những nhân tố để hoạt động này có hiệu quả là việc xác lập các vai trong giao 

tiếp trong hội thoại. Ngƣời nói sử dụng từ ngữ xƣng hô linh hoạt trong những 

hoàn cảnh giao tiếp cụ thể, để xác lập và thể hiện các vai giao tiếp nhằm duy 

trì các mối quan hệ, thể hiện cách cƣ xử thích hợp với chiến lƣợc giao tiếp đặt 

ra trong những tình huống khác nhau. 

Dƣới tác động của những nhân tố văn hóa, cộng đồng ngƣời Việt đã hình 

thành nên và sử dụng một hệ thống từ ngữ xƣng hô vô cùng phong phú, đa 

dạng, linh hoạt. Điều này đã tạo nên sự khác biệt trong giao tiếp ngƣời Việt so 

với nhiều cộng đồng ngôn ngữ khác. Hệ thống các từ ngữ xƣng hô này từ 

cuộc sống đi vào văn học qua sự cảm thụ của các nhà văn. 

Việc xem xét cách xƣng hô trong phạm vi tác phẩm văn học sẽ góp phần 

làm sáng tỏ về văn hóa xƣng hô của ngƣời Việt, đồng thời cũng giúp độc giả 

phần nào hiểu sâu sắc về phong cách nhà văn thông qua cách kể về lời ăn tiếng 

nói của các nhân vật. Qua cách sử dụng từ ngữ xƣng hô của nhà văn, ta sẽ thấy 

rõ các cung bậc tình cảm, thái độ ứng xử của nhân vật trong cuộc sống. 

1.2. Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán là một tác phẩm nổi tiếng, đƣợc khởi 

thảo từ năm 1968 và hoàn thành năm 1986, đã nhận đƣợc Giải thƣởng A của 

Hội Nhà văn Việt Nam. Truyện viết về cuộc sống, sự chiến đấu, hi sinh của 

những thiếu niên 13 – 14 tuổi trong Đội Thiếu niên trinh sát của Trung đoàn 

Trần Cao Vân trong giai đoạn lịch sử vô cùng khốc liệt. Đó là lúc thực dân 

Pháp quay trở lại xâm lƣợc đất nƣớc ta, những năm tháng trong giai đoạn 

1945 - 1954. Tại vùng đất Huế, với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết 

sinh”, các em nhỏ - những Ga- vơ- rốt trên chiến trận - đã tự nguyện hi sinh 

xƣơng máu để bảo vệ chiến khu Hòa Mỹ, góp một phần cho thắng lợi của 
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kháng chiến. Truyện đã mang lại sự xúc động lớn lao cho nhiều thế hệ bạn 

đọc và khẳng định tài năng văn chƣơng và nhân cách của ngƣời nghệ sĩ Phùng 

Quán. Đúng nhƣ lời nhận xét về truyện: “Tác phẩm giàu chất thơ, tái hiện 

hiện thực hào hùng của cuộc kháng chiến, ca ngợi ngƣời chiến sĩ cách mạng 

thông qua cảm quan mĩ học kết hợp cái cao cả và cái bi tráng nên giàu sức 

truyền cảm...” [30,  tr.1.434]. Đóng góp cho thành công của tác phẩm phải kể 

đến sự am hiểu và tài năng sử dụng tiếng Việt, trong đó có việc sử dụng các 

từ ngữ xƣng hô của tác giả. 

Tác phẩm Tuổi thơ dữ dội viết về một thời kì lịch sử cách đây nửa thế kỉ, 

về những con ngƣời và những sự kiện ở vùng đất Huế, bản thân tác giả cũng 

là ngƣời sinh ra ở Thừa Thiên Huế.Vì vậy, chắc chắn những đặc điểm của 

một thời kì trong sự phát triển của tiếng Việt cũng nhƣ chất giọng của một 

vùng đất phải ít nhiều đƣợc ghi lại qua ngôn từ nghệ thuật, trong đó có cách 

xƣng hô trong tác phẩm.  

Vì những lí do trên,“ Xƣng hô trong tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội của Phùng 

Quán”, đã đƣợc chọn làm đề tài nghiên cứu trong luận văn này.  

2. Lịch sử nghiên cứu 

2.1. Những nghiên cứu về xƣng hô nói chung và từ ngữ xƣng hô trong tác 

phẩm văn học 

 Trong các tài liệu về Ngữ pháp và Ngữ dụng học, xƣng hô luôn đƣợc khảo 

sát khá kĩ lƣỡng do vị trí và công dụng đặc biệt của nó.  

Trong công trình Studies in Vietnamese Grammar (năm 1951), M.B. 

Emenéau đã có những nhận xét thú vị về từ ngữ xƣng hô trong tiếng Việt, đặc 

biệt là nhóm từ xƣng hô lâm thời có nguồn gốc danh từ. Ông gọi các danh từ 

đƣợc dùng để xƣng hô này là các “đại danh từ cƣơng vị”: “Đa số các đại từ đó 

đều trùng làm một với những danh từ chỉ ngƣời bà con cùng huyết thống” 

[33, tr 51]. Ông thống kê đƣợc mƣời ba đại danh từ nhân xƣng cƣơng vị trùng 

với các danh từ chỉ quan hệ thân thuộc: cụ, ông bà, cha, con, cậu... 
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Ở Việt Nam, từ những thập niên cuối thế kỷ XX trở lại đây, các công trình 

nghiên cứu về xƣng hô của tiếng Việt và các ngôn ngữ gần gũi hoặc có quan 

hệ với nó xuất hiện ngày càng nhiều và chất lƣợng ngày càng dày dặn. Các 

nhà ngôn ngữ học nghiên cứu khá kĩ về lĩnh vực này nhƣ Đỗ Hữu Châu, 

Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Nhƣ Ý, Hoàng Thị Châu, Nguyễn Văn Khang, 

Mai Xuân Huy, Bùi Minh Yến, Phạm Ngọc Thƣởng, Nguyễn Phú Phong, Lê 

Thanh Kim… Nhiều tác giả đã chú trọng tiếp cận cách xƣng hô theo hƣớng 

mới: hoạt động của xƣng hô dƣới góc nhìn Ngữ dụng học. Theo Nguyễn Văn 

Chiến: “Vấn đề sẽ rõ ràng và lý thú hơn khi chúng ta xem xét những từ xƣng 

hô dƣới ánh sáng của lý thuyết dụng học và dân tộc học giao tiếp” [10, tr 15]. 

Tác giả Nguyễn Văn Chiến đã đầu tƣ khá nhiều sự chú ý vào mảng đề tài 

này trên cơ sở tƣ liệu tiếng mẹ đẻ (của tác giả) và ngoại ngữ. Trong cuốn Từ 

xưng hô trong tiếng Việt (1993), tác giả sử dụng phƣơng pháp tiếp cận hệ 

thống để tìm hiểu về các từ ngữ xƣng hô trong tiếng Việt – tiếng mẹ đẻ. Theo 

ông, tất cả các từ ngữ xƣng hô trong tiếng Việt đƣợc nghiên cứu nhƣ một 

chỉnh thể nguyên vẹn. Đó là một hệ thống cấu trúc bao gồm các yếu tố chỉ 

ngƣời trong sinh hoạt giao tiếp – đối thoại, nội dung và giá trị của từng yếu tố 

đƣợc xác định nhờ vào sự đối lập giữa yếu tố ấy với tất cả những yếu tố còn 

lại trong hệ thống thông qua những quan hệ phạm trù (cái đƣợc Nguyễn Phú 

Phong gọi là "phạm trù nhân xƣng"). Nguyễn Văn Chiến còn tiến hành khảo 

sát các phạm trù “nhân xƣng” tiếng Việt trên cơ sở đối chiếu với các ngôn 

ngữ cùng loại hình với nó (nhƣ tiếng  Khơ me, Lào...) và ngôn ngữ khác loại 

hình (nhƣ tiếng Nga, Anh, Tiệp...), từ đó có đƣợc những nhận xét lí thú về sự 

tƣơng đồng và khác biệt trong cách “nhân xƣng” của các ngôn ngữ này. 

Tác giả Bùi Minh Yến với hàng loạt bài viết trên tạp chí Ngôn ngữ (các 

năm: 1990, 1993, 1994…) về cách xƣng hô trong gia đình ngƣời Việt, nhƣ: 

“Xƣng hô giữa vợ và chồng trong gia đình ngƣời Việt”, “Xƣng hô giữa anh 

chị và em trong gia đình ngƣời Việt”, “Xƣng hô giữa ông bà và cháu trong gia 


